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            Hà Nội, ngày  07 tháng 01 năm 2019


H​​ƯỚNG DẪN

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, chức vụ năm 2019
Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện tr​​ưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND tối cao) về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 01/01/2018 về công tác trọng tâm năm 2019 của VKSND tối cao, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) VKSND tối cao h​​ướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, chức vụ năm 2019 như sau:
1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp; các Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao. 

-  Viện trưởng VKSND cấp tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương Khóa XII; Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác xử lý các vụ án, vụ việc.
- Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm; công tác chống oan sai và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hiện các đạo luật mới về tư pháp: Nghị quyết số 37, số 63, số 96 và số 111 của Quốc hội khóa 13; Nghị quyết số 41 của Quốc hội khóa14…

- Tiếp tục thực hiện phương châm“Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đầy đủ, chất lượng, hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ của Ngành tại Chỉ thị công tác năm 2019 của Viện trưởng VKSND tối cao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung của Ngành: Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường năng lực Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020).
2. Về công tác THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án tham nhũng, chức vụ

Xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Ngành, là nhiệm vụ trọng tâm nhất của đơn vị, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, cấp huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm trong các chỉ thị chuyên đề và chỉ thị công tác năm của Viện trưởng VKSND tối cao; đoàn kết, thống nhất lãnh đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao, cụ thể:
2.1. Công tác THQCT và Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
- Để “Nâng cao hơn nữa chất lượng THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao”, ngay từ đầu năm 2019, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, cấp huyện với vai trò trực tiếp chỉ đạo công tác này phải chỉ đạo rà soát, phân loại để đôn đốc Cơ quan điều tra (CQĐT), cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cùng cấp giải quyết dứt điểm các tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố còn tồn từ năm 2018 chuyển sang, nhất là các tố giác, tin báo đã quá hạn luật định (trong Quí I/2019 các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh và VKS cấp huyện rà soát, có văn bản đôn đốc gửi CQĐT).
- Chỉ đạo thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015: Thực hiện tiếp nhận đầy đủ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến, phân loại và chuyển ngay cho CQĐT có thẩm quyền giải quyết; chủ động, tăng cường quan hệ phối hợp để nắm và quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý kiểm tra, xác minh đối với các nguồn tin về tội phạm tham nhũng, chức vụ của CQĐT và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cùng cấp; các dấu hiệu tội phạm từ kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng, đặc biệt là tập trung phát hiện tội phạm tham nhũng, chức vụ trong các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí như: Quản lý các dự án đầu tư; quản lý, sử dụng Nhà, Đất công sản; quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý vốn chủ sở hữu, cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước... Bảo đảm 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm khi có đủ căn cứ phải được khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 
- Chỉ đạo tăng cường thực hành quyền công tố, nắm chắc tiến độ, kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin của Cơ quan điều tra (CQĐT); chủ động yêu cầu CQĐT cung cấp ngay tài liệu, chứng cứ ban đầu để nghiên cứu kịp thời đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh; tăng cường lấy lời khai, tiến hành một số hoạt động điều tra theo thẩm quyền để làm rõ dấu hiệu tội phạm, khi xác định có dấu hiệu tội phạm phải yêu cầu CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo quy định của pháp luật.
- Kiểm sát chặt chẽ thời hạn, thủ tục và kết quả giải quyết nguồn tin của CQĐT và cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra, bảo đảm các Quyết định giải quyết nguồn tin có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng  trong hoạt động kiểm tra, xác minh hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát (VKS) đã yêu cầu nhưng không được khắc phục thì Viện trưởng chỉ đạo Kiểm sát viên giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đó.

 - Theo dõi, quản lý chặt nguồn tin đang tạm đình chỉ việc giải quyết để yêu cầu CQĐT tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, khi lý do tạm đình chỉ việc giải quyết không còn thì yêu cầu CQĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cùng cấp phục hồi giải quyết ngay theo đúng quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.
- Tăng cường kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tham nhũng, chức vụ tại CQĐT và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cùng cấp để kịp thời phát hiện những vi phạm, những hạn chế, thiếu sót để ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục, bảo đảm hoạt động này tuân thủ đúng quy định pháp luật. Yêu cầu phòng nghiệp vụ và mỗi đơn vị VKS cấp huyện tổ chức ít nhất 01 cuộc kiểm sát trực tiếp và phòng nghiệp vụ kiểm tra ít nhất 01 đơn vị cấp dưới về công tác này, kết quả gửi về Vụ 5 để theo dõi.
2.2. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 
Để hoàn thành các nhiệm vụ, đạt và vượt chỉ tiêu của Ngành, của Quốc hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, cấp huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm Nâng cao hơn nữa chất lượng THQCT&KSĐT, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện theo dõi chỉ đạo của BCĐTWVPCTN, BNCTW và cấp ủy địa phương, hạn chế tối đa tỷ lệ án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không để xảy ra trường hợp Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung do bỏ lọt tội phạm và người phạm tội có trách nhiệm của Viện kiểm sát”, cụ thể:
- Kiểm sát viên được phân công THQCT & KSĐT vụ án phải nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; nắm chắc và thực hiện đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là những quy định mới về trách nhiệm của VKSND. Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ ngay từ khi khởi tố vụ án hình sự; phối hợp tốt với Điều tra viên để nắm chắc tiến độ điều tra, nghiên cứu kỹ tài liệu, chứng cứ để đề ra yêu cầu điều tra đúng, kịp thời; tích cực hỏi cung và thực hiện các hoạt động điều tra thuộc thẩm quyền nhằm làm sáng tỏ bản chất, động cơ, mục đích của tội phạm để xác định đúng tội danh, áp dụng đúng pháp luật, bảo đảm giải quyết vụ án được chính xác. Kiên quyết từ chối phê chuẩn, hủy bỏ các quyết định trái pháp luật của CQĐT để chống làm oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự. Kiên quyết yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và thay đổi tội danh khi có căn cứ, bảo đảm mọi hành vi phạm tội phải được xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.
- Thực hiện nghiêm quy định tại khoản 5, Điều 88 BLTTHS năm 2015 về thời hạn chuyển giao biên bản về hoạt động điều tra, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Kiểm sát chặt chẽ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm không để xảy ra trường hợp nào VKS phê chuẩn khởi tố bị can sau đó phải đình chỉ điều tra do không phạm tội, không để xảy ra các trường hợp bị bắt tạm giữ hình sự chuyển xử lý hành chính, tạm giam không có lệnh, quyết định hoặc vi phạm thời hạn luật định. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, oan, sai, bỏ lọt tội phạm, VKS phải có văn bản yêu cầu CQĐT khắc phục ngay, nếu CQĐT không khắc phục thì Kiểm sát viên trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra; kiên quyết yêu cầu Thủ trưởng CQĐT thay đổi, hủy bỏ hoặc Kiểm sát viên đề xuất Lãnh đạo Viện ra quyết định thay đổi, hủy bỏ lệnh, quyết định của CQĐT không có căn cứ, trái pháp luật.

- Khắc phục tồn tại hạn chế năm 2018 về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
, ngay từ giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội phạm tham nhũng, kinh tế, Kiểm sát viên chú ý tham mưu cho lãnh đạo Viện yêu cầu CQĐT áp dụng ngay biện pháp ngăn chặn, không để đối tượng bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra và thu hồi tài sản; kịp thời đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh tài sản của bị can và các đối tượng liên quan; yêu cầu CQĐT áp dụng ngay các biện pháp thu giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của đối tượng để bảo đảm thu hồi tài sản cho Nhà nước, không để đối tượng tẩu tán, che dấu, hợp pháp hóa tài sản; tích cực phối hợp với CQĐT động viên, thuyết phục bị can tự nguyện giao nộp tài sản đã chiếm đoạt, tự nguyện khắc phục hậu quả thiệt hại đã gây ra nhằm thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản theo yêu cầu của Quốc hội (mỗi đơn vị VKS cấp tỉnh, cấp huyện phân công một đồng chí lãnh đạo Viện phụ trách chỉ đạo, cử 01 cán bộ làm đầu mối để theo dõi, tổng hợp báo cáo chuyên đề thu hồi tài sản theo yêu cầu của lãnh đạo VKSND tối cao).

- Viện trưởng VKS các cấp phải quản lý chặt chẽ việc thụ lý, nắm chắc các nọi dung cũng như tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án thuộc diện BCĐTWVPCTN theo dõi, chỉ đạo, BNCTW theo dõi đôn đốc, Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo, xử lý, để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng, các cấp ủy Đảng và các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ án bảo đảm đúng pháp luật, đúng yêu cầu của các cấp ủy đảng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. 

- Trước khi kết thúc điều tra vụ án 15 ngày, Kiểm sát viên phối hợp với Điều tra viên để rà soát, kiểm tra thủ tục tố tụng, đánh giá tài liệu, chứng cứ; kịp thời báo cáo lãnh đạo Viện xin ý kiến chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, hạn chế tối đa việc trả hồ sơ điều tra bổ sung do thiếu chứng cứ hoặc vi phạm thủ tục tố tụng.

 - Đối với các vụ án do VKSND tối cao (Vụ 5) THQCT&KSĐT, khi nhận được văn bản của Vụ 5 về việc đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án có thẩm quyền xét xử cử Kiểm sát viên tham gia nghiên cứu hồ sơ vụ án hoặc tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra (khoản 1 Điều 239 BLTTHS năm 2015). Lãnh đạo Viện phải ưu tiên lựa chọn, phân công Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh trong giải quyết các vụ án phức tạp để tham gia nghiên cứu hồ sơ hoặc phối hợp cùng Kiểm sát viên Vụ 5 thực hiện THQCT& KSĐT vụ án. 
- Quản lý và kiểm sát chặt chẽ các vụ án, bị can đình chỉ điều tra, thủ trưởng đơn vị trực tiếp xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về các trường hợp CQĐT, VKS đình chỉ vụ án, bị can đình chỉ điều tra do không phạm tội, đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự; rà soát và yêu cầu CQĐT xác minh, bảo đảm các vụ án, bị can tạm đình chỉ điều tra phải được xử lý ngay khi có đủ căn cứ, không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Hằng tháng phòng nghiệp vụ cấp tỉnh phải tổng hợp, báo cáo đầy đủ số liệu các vụ án, bị can tham nhũng, chức vụ đình chỉ điều tra (kèm theo tài liệu tố tụng vụ án); vụ án, bị can tạm đình chỉ điều tra về VKSND tối cao (Vụ 5) để quản lý, theo dõi, kiểm tra.
- Thực hiện và chỉ đạo VKS cấp dưới rà soát, kiểm tra, phối hợp với Cơ quan điều tra giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng, kéo dài, bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần, án bị hủy để điều tra lại hoặc những vụ có dấu hiệu oan sai, có đơn khiếu nại kéo dài. 
- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP ngày 13/12/2017 quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế và các tài liệu liên quan để giải quyết hiệu quả, kịp thời các vụ án, vụ việc có liên quan đến giám định tư pháp, không lạm dụng giám định để gây khó khăn, kéo dài thời gian giải quyết vụ án, vụ việc.

- Chú trọng phát hiện các vi phạm trong hoạt động điều tra để kịp thời ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Yêu cầu đơn vị ban hành ít nhất 01 bản kiến nghị tổng hợp và gửi 01 bản về Vụ 5 VKSTC để tổng hợp chung. 

- Phối hợp với CQĐT bảo đảm sự tham gia của Luật sư, Người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của đơn vị.
2.3. Công tác THQCT&Kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 
Để nâng cao hơn nữa chất lượng THQCT& Kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, bảo đảm 100% các quyết định truy tố đúng thời hạn, 100% các bị can bị truy tố đúng tội danh, đúng khung hình phạt, không bị oan, sai và không bỏ lọt tội phạm, yêu cầu Viện trưởng VKSND các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của VKS theo quy định BLTTHS năm 2015: 
- Khi CQĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giao hồ sơ vụ án kèm theo bản kết luận điều tra đề nghị truy tố và vật chứng (nếu có), Kiểm sát viên phải kiểm tra kỹ tài liệu có trong hồ sơ và các thủ tục tố tụng theo quy định để kịp thời yêu cầu CQĐT tiến hành một số hoạt động điều tra để bổ sung tài liệu, thủ tục tố tụng trước khi thực hiện nhận hồ sơ vụ án.
- Ngay sau khi nhận hồ sơ vụ án, Kiểm sát viên kiểm tra ngay các biện pháp ngăn chặn đã áp dụng và báo cáo lãnh đạo Viện để xem xét, quyết định việc áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn theo quy định tại khoản 1 Điều 236 BLTTHS 2015. 
- Kiểm sát viên thụ lý vụ án phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, thực hiện phúc cung và tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc thẩm quyền nhằm kiểm tra, bổ sung đầy đủ chứng cứ buộc tội, gỡ tội và các vấn đề liên quan trong vụ án trước khi quyết định việc truy tố, bảo đảm các quyết định truy tố phải đúng tội danh, khung hình phạt, hạn chế tối đa việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Quản lý chặt chẽ, kiểm điểm rõ trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên để xảy ra việc trả hồ sơ do vi phạm tố tụng, thiếu chứng cứ, để lọt tội phạm và người phạm tội; để xảy ra trường hợp VKS truy tố nhưng Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc án bị hủy để điều tra, xét xử lại có trách nhiệm của VKS. 
- Nghiên cứu, áp dụng các biện pháp để nâng cao chất lượng bản cáo trạng và đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án trong giai đoạn truy tố, hạn chế việc gia hạn thời hạn để truy tố đối với các vụ án chứng cứ, tài liệu đã rõ ràng, không có vướng mắc về quan điểm giải quyết vụ án.
- Đối với những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án có bị can kêu oan, không nhận tội phải được xem xét thận trọng, Viện trưởng phải trực tiếp chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp, cấp ủy địa phương hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo Vụ nghiệp vụ, lãnh đạo liên ngành tư pháp Trung ương để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm giải quyết vụ án nhanh, đúng pháp luật.
- Để  thực hiện tốt công tác kiến nghị xử lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, Viện trưởng VKS các cấp cần tăng cường chỉ đạo đơn vị thông qua công tác THQCT&KSĐT, giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, chú trọng tổng hợp nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm; những thiếu sót, sơ hở trong quản lý kinh tế- xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, dư luận xã hội quan tâm để ban hành kiến nghị hoặc tổng hợp báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ngành, địa phương nơi để xảy ra tội phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng (Mỗi đơn vị phải ban hành ít nhất 01 bản kiến nghị trỏ lên và gửi 01 bản về Vụ 5 VKSND tối cao để theo dõi, tổng hợp, đánh giá).
2.4. Công tác THQCT và KSXX sơ thẩm 
Phấn đấu tăng tỷ lệ và nâng cao hơn nữa chất lượng THQCT&KSXX sơ thẩm các vụ án hình sự về tham nhũng, chức vụ; bảo đảm 100% các vụ án được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc bản án bị hủy để điều tra, xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát, Viện trưởng VKSND các cấp chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các yêu cầu sau:
- Kiểm sát viên được phân công THQCT và KSXX sơ thẩm phải nắm chắc, thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định của BLTTHS năm 2015 và Quy chế nghiệp vụ của Ngành để nâng cao chất lượng xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, nhất là phiên tòa xét xử sơ thẩm những vụ án có bị cáo kêu oan, vụ án phức tạp, có nhiều bị cáo, phạm nhiều tội, có nhiều người bào chữa, dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của BCĐTWVPCTN, BNCTW, cấp ủy địa phương. Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, nắm chắc tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, chuẩn bị tốt kế hoạch xét hỏi, dự kiến phương án và tình huống có thể xảy ra tại phiên tòa để đối đáp, tranh tụng với luật sư, người bào chữa bảo đảm đúng trọng tâm, chú trọng cả chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội. Chuẩn bị dự thảo luận tội phải phân tích, đánh giá đầy đủ hành vi phạm tội, nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị áp dụng pháp luật, tội danh, mức hình phạt, trách nhiệm dân sự của từng bị can trong vụ án.
- Kiểm sát viên phối hợp tốt với CQĐT, Tòa án cùng cấp giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc để đưa các vụ án ra xét xử đúng thời hạn luật định. Trong quá trình giữ quyền công tố tại phiên tòa, Kiểm sát viên phải chủ động xét hỏi bị cáo, tranh tụng với luật sư, người bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, thực hiện tranh tụng đến cùng những nội dung liên quan đến việc giải quyết vụ án (tuyệt đối không để xảy ra trường hợp không đối đáp, tranh tụng và phát biểu “giữ nguyên quan điểm truy tố trong cáo trạng”). Bảo đảm quyết định truy tố của VKS là khách quan, có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế thấp nhất các trường hợp phải thay đổi, rút quyết định truy tố hoặc Tòa án xử khác tội danh Viện kiểm sát đã truy tố.
- Đề xuất mức hình phạt đối với các bị cáo phạm tội tham nhũng, chức vụ phải thận trọng, bảo đảm nghiêm minh và có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm. Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp Tòa án xử khác tội danh, khác khung hình phạt mà Viện kiểm sát truy tố, nhất là các trường hợp Toà án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc cho bị cáo phạm tội tham nhũng được Tòa cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ.

- Kiểm sát chặt chẽ  bản án, quyết định của Tòa án; việc chấp hành pháp luật của Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng tại phiên tòa. Kiên quyết kháng nghị đối với những bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động tố tụng. Chú trọng nâng cao chất lượng văn bản kiến nghị, quyết định kháng nghị và thông báo rút kinh nghiệm.

- Phòng nghiệp vụ và VKS cấp huyện chủ động phối hợp với Tòa án cùng cấp lựa chọn các vụ án tham nhũng, chức vụ phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để tổ chức từ 01 đến 02 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng và kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. 
- Đối với những vụ án do VKSND tối cao (Vụ 5) truy tố và phân công cho VKS cấp tỉnh THQCT&KSXX sơ thẩm vụ án, thường là những vụ án lớn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, BCĐTWVPCTN theo dõi, chỉ đạo, do vậy khi Vụ 5 có công văn đề nghị cử Kiểm sát viên hoặc Viện trưởng VKSND tối cao biệt phái Kiểm sát viên (Vụ 5) xuống địa phương để phối hợp cùng Kiểm sát viên VKS cấp tỉnh THQCT&KSXX sơ thẩm, yêu cầu Viện trưởng VKS địa phương phải ưu tiên, lựa chọn Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh để phân công tham gia nghiên cứu hồ sơ vụ án, phối hợp với Kiểm sát viên Vụ 5 thực hiện tốt nhiệm vụ THQCT&KSXX sơ thẩm vụ án, bảo đảm các vụ án do VKSND tối cao (Vụ 5) truy tố được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

3. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, chế độ thỉnh thị, báo cáo
- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện trưởng VKS cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với VKS cấp huyện, phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, gắn trách nhiệm của cán bộ phụ trách với kết quả công tác của VKS cấp dưới nhằm tạo thế tích cực và chủ động trong thực thi nhiệm vụ.

- Cán bộ theo dõi địa bàn phải nâng cao trách nhiệm trong việc nghiên cứu, giải quyết án do VKS cấp huyện thỉnh thị hoặc đề nghị gia hạn điều tra, gia hạn tạm giam bị can đúng quy định của BLTTHS. Yêu cầu nội dung trả lời thỉnh thị phải rõ ràng, cụ thể, chất lượng, đúng với nội dung thỉnh thị, theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm tính kịp thời. Sau khi trả lời thỉnh thị, phải theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của VKS cấp dưới, bảo đảm VKS cấp dưới chấp hành nghiêm các hướng dẫn, chỉ đạo của VKS cấp trên và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện. Trường hợp VKS cấp dưới không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ văn bản trả lời thỉnh thị thì báo cáo Lãnh đạo Viện để yêu cầu Viện trưởng VKS cấp dưới giải trình bằng văn bản, đồng thời tổng hợp để báo cáo lãnh đạo Viện xem xét, quyết định.
- Đối với các vụ án, vụ việc trong quá trình giải quyết có vướng mắc, khó khăn cần báo cáo thỉnh thị lên VKSND tối cao (Vụ 5), đề nghị các đơn vị phải thực hiện đúng quy trình, thủ tục đã được VKSND tối cao quy định, bảo đảm phát huy tối đa trí tuệ của tập thể lãnh đạo, Ủy ban kiểm sát, mối quan hệ phối hợp liên ngành ở địa phương trước khi báo cáo thỉnh thị VKSND tối cao.

Chủ động theo dõi và quản lý tình hình vi phạm, tội phạm; kết quả THQCT& KSĐT, KSXX sơ thẩm các vụ án tham nhũng, chức vụ của VKS cấp huyện, để tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về nhận thức, áp dụng pháp luật và nghiệp vụ kiểm sát, để tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc cho VKS cấp dưới. Kịp thời phát hiện và tổng hợp những vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tố tụng của cơ quan tố tụng cấp dưới để ban hành thông báo rút kinh nghiệm. Mỗi đơn vị ban hành ít nhất từ 01 Thông báo rút kinh nghiệm trở lên.

- Đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ có đơn do Cơ quan Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân chuyển đến; các vụ, việc dư luận xã hội quan tâm, được báo chí đưa tin có liên quan đến trách nhiệm giải quyết của đơn vị, yêu cầu các đơn vị phối hợp giải quyết kịp thời, đúng pháp luật và báo cáo đầy đủ về VKSND tối cao (Vụ 5) để theo dõi, chỉ đạo.
- Về chế độ báo cáo: Qua theo dõi việc chấp hành báo cáo của VKSND cấp tỉnh năm 2018, thấy một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành KSND. Năm 2019, Vụ 5 tiếp tục tăng cường theo dõi, tổng hợp những tồn tại, thiếu sót để ban hành Thông báo rút kinh nghiệm trong toàn Ngành, do vậy, yêu cầu Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác này. 
4. Một số nhiệm vụ khác 
4.1. Theo dõi, quản lý, báo cáo kết quả sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” theo Kế hoạch số 01-KH/BCSĐ ngày 31/3/2016 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện về việc sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCSĐ ngày 31/3/2016 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao. Yêu cầu Viện trưởng VKSND cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, đồng thời triển khai tổ chức sơ kết đánh giá 03 năm thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCSĐ của Ban cán sự đảng VKSND tối cao theo Kế hoạch, báo cáo của các đơn vị gửi về Ban cán sự đảng VKSND tối cao qua Vụ 5 để tổng hợp báo cáo chung của Ngành.

4.2. Theo dõi, quản lý chuyên đề “Thu hồi tài sản tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”
Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, Vụ 5 ban hành hướng dẫn về xây dựng báo cáo chuyên đề  “Thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế” kèm theo các phụ lục để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Ngành. Vì vậy, yêu cầu Viện trưởng VKS cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc, phân công đơn vị, cá nhân làm đầu mối ở cả hai cấp có trách nhiệm mở sổ để theo dõi, quản lý, định kỳ tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo chuyên đề gửi về VKSND tối cao (Vụ 5) để tổng hợp báo cáo phục vụ Viện trưởng VKSND tối cao báo cáo trước 02 kỳ họp Quốc hội và hội nghị sơ kết, tổng kết công tác của Ngành.
4.3. Nghiên cứu, xây dựng chuyên đề: Năm 2019, lãnh đạo Viện KSND tối cao giao Vụ 5 chủ trì phối hợp với Vụ 3 xây dựng chuyên đề “Thực trạng, giải pháp nhằm giảm tỷ lệ Tòa án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là những vụ án do BCĐTWVPCTN chỉ đạo”, chuyên đề được giao cho đồng chí Lương Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng chỉ đạo, phòng 2 phối hợp với Vụ 3 thực hiện, hoàn thành trong Quý III/2019. Yêu cầu Viện trưởng VKSND các tỉnh chỉ đạo xây dựng chuyên đề trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của địa phương mình để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng tại địa phương và gửi về VKSND tối cao (Vụ 5) để tổng hợp xây dựng chuyên đề chung theo yêu cầu của lãnh đạo Viện. 
5. Tổ chức thực hiện
 Trên cơ sở Hướng dẫn này và Kế hoạch công tác năm 2019 của đơn vị, Viện trưởng VKSND các tỉnh chỉ đạo phòng nghiệp vụ xây dựng chương trình công tác của phòng và hướng dẫn công tác THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án tham nhũng, chức vụ cho VKSND cấp huyện để thực hiện thống nhất, hiệu quả.
Phòng nghiệp vụ của Viện kiểm sát quân sự Trung ương căn cứ Hướng dẫn này để hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống VKS quân sự thực hiện sát với đặc điểm và tình hình của các đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo kịp thời để Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) hướng dẫn, chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Đ/c Viện trư​​ởng VKSNDTC (để b/c);

- Đ/c Nguyễn Huy Tiến, PVT VKSTC (để b/c);
- VKSND tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/h);
- VKS Quân sự Trung ương (để t/h); 
- Các đơn vị VKSNDTC (để phối hợp);
- Lãnh đạo Vụ 5 (để t/h);

- Các phòng Vụ 5 (để t/h); 

- Văn phòng VKSNDTC (để t/h); 

- L​​ưu VT, P1 (V5).
                                                                   
	TL. VIỆN TR​ƯỞNG

VỤ TR​​ƯỞNG VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN THAM NHŨNG, CHỨC VỤ
(Đã ký)
Tăng Ngọc Tuấn


� Năm 2018, theo báo cáo chuyên đề Thu hồi tài sản tham nhũng của Ngành, tài sản tham nhũng được thu hồi được 560.327.000.000 đồng/ 4.794.592.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 12%; cùng với  nhiều tài sản có giá trị khác. 
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